[bookmark: _Hlk153129105]Tuần 27 (Từ ngày 18/03 đến ngày 22/03/2024)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	Đồ dùng
dạy học

	Hai
18/03

	Thứ nhất
	1
	79
	Chào cờ - HĐTN
	3A5
	Sinh hoạt dưới cờ: Câu chyện về lòng nhân ái
	TV-

	
	
	2
	79
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A5
	Ôn tập giữa học kì 2 (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	80
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A5
	Ôn tập giữa học kì 2 (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	131
	Toán
	3A5
	So sánh các số trong phạm vi 100 000 (T2)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	27
	Đạo đức
	3A5
	Xử lý bất hòa với bạn bè – Tiết 1
	TV-BGĐT

	
	
	6
	105
	T.Anh (Bộ)
	3A5
	Unit 7: Clothes
	TV-BGĐT

	
	
	7
	53
	TN&XH
	3A5
	Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh- Tiết 1
	TV-BGĐT

	
	
	8
	27
	Âm nhạc
	3A5
	- Học bài hát: Con chim non Tiết 1
	TV-BGĐT

	Ba
19/03

	Thứ nhất
	1
	54
	Tiếng Việt (Viết)
	3A5
	Ôn tập giữa học kì 2 (T5)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	106
	T.Anh (Bộ)
	3A5
	Unit 7: Clothes
	TV-BGĐT

	
	
	3
	
	HDH – Bơi 
	3A5
	
	TV-BGĐT

	
	
	4
	
	HDH – Bơi
	3A5
	
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	27
	Công nghệ
	3A5
	Ôn tập và đánh giá
	TV-BGĐT

	
	
	6
	132
	Toán
	3A5
	Làm tròn các số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
	TV-BGĐT

	
	
	7
	27
	Mỹ thuật
	3A3
	T1: Tạo bức tranh khu vườn với hình côn trùng có sẵn
	TV-BGĐT

	
	
	8
	53
	GDTC
	3A3
	Tiết 3: Làm quen phối hợp dẫn bóng đổi tay di chuyển về trước, đến vạch dẫn bóng tại chỗ.
	Còi,…

	Tư
20/03


	Thứ nhất
	1
	81
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A5
	Ôn tập giữa học kì 2 (T3)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	53
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A5
	Ôn tập giữa học kì 2 (T4)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	
	T.Anh (NN+NN)
	3A5
	
	TV-BGĐT

	
	
	4
	133
	Toán
	3A5
	Luyện tập chung (T1)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	
	HDH*STEM
	3A5
	Siêu phản xạ -Tiết 4/4
	

	
	
	6
	107
	T.Anh (Bộ)
	3A5
	Unit 7: Clothes
	TV-BGĐT

	
	
	7
	80
	Hoạt động trải nghiệm
	3A5
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giúp đỡ người khuyết tật.
	TV-BGĐT

	
	
	8
	54
	TN&XH
	3A5
	Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh- Tiết 2
	TV-BGĐT

	Năm
21/03

	Thứ nhất
	1
	27
	Thư viện+GDLSĐP
	3A5
	Phụ nữ Việt Nam - Nghề/ làng nghề truyền thống: Nghề làm gốm ở Bát Tràng
	

	
	
	2
	27
	Tiếng Việt (LT)
	3A5
	Ôn tập giữa học kì 2 (T6)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	
	HDH – Bơi 
	3A5
	
	TV-BGĐT

	
	
	4
	
	HDH – Bơi
	3A5
	
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	54
	GDTC
	3A3
	Tiết 4: Ôn phối hợp dẫn bóng đổi tay di chuyển về trước, đến vạch dẫn bóng tại chỗ.
	Còi, …

	
	
	6
	108
	T.Anh (Bộ)
	3A5
	Unit 7: Clothes
	TV-BGĐT

	
	
	7
	134
	Toán
	3A5
	Luyện tập chung (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	8
	
	KNS
	
	
	

	Sáu
22/03

	Thứ nhất
	1
	27
	Tiếng Việt (LT)
	3A5
	Ôn tập giữa học kì 2 (T7)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	27
	Tin học
	3A5
	Bài 26. Tạo bài trình chiếu về thế giới tự nhiên
	TV-BGĐT

	
	
	3
	
	T.Anh (NN+NN)
	3A5
	
	TV-BGĐT

	
	
	4
	135
	Toán
	3A5
	Luyện tập chung (T3)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	
	HDH
	3A5
	HT bài và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	
	6
	81
	SH lớp - HĐTN
	3A5
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Đồng cảm với người khuyết tật.
	Tài liệu
Hoa khen

	
	
	7
	
	T.Anh - Toán
	3A5
	
	

	
	
	8
	
	KNS
	
	
	

	
	
	
	

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	Ngày 11  tháng 03 năm 2024
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân
	
	
	KNS





